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Chỉ đường
Cách hỏi đường và hiểu câu trả lời.

Hướng nào
пря́мо thẳng вперёд tiến lên
напра́во sang phải здесь ở đây
нале́во sang trái там ở kia
спра́ва ở bên phải бли́зко gần
сле́ва ở bên trái далеко́ xa
наза́д lùi lại ря́дом bên cạnh

Địa điểm quen thuộc
у́лица phố вокза́л nhà ga
пло́щадь quảng trường метро́ tàu điện ngầm
перекрёсток ngã tư центр trung tâm
светофо́р đèn giao thông у́гол góc phố
мост cầu вход / вы́ход lối vào / lối ra
остано́вка trạm xe buýt парк công viên

Hỏi đường
Извини́те, как дойти́ до вокза́ла?
Xin lỗi, đi bộ đến nhà ga thế nào?
Где нахо́дится музе́й?
Bảo tàng ở đâu?

Э́то далеко́?
Có xa không?
Я заблуди́лся. / Я заблуди́лась.
Tôi bị lạc. (nam / nữ nói)
Покажи́те на ка́рте, пожа́луйста.
Xin chỉ trên bản đồ giúp.

Hiểu câu trả lời
Иди́те пря́мо.
Đi thẳng.
Поверни́те напра́во.
Rẽ phải.

Э́то в двух мину́тах отсю́да.
Từ đây đi hai phút.
Э́то на друго́й стороне́ у́лицы.
Ở bên kia đường.

Đi bộ hay đi xe
Tiếng Nga chọn động từ khác nhau tùy cách bạn đi. дойти́ / идти́ là đi bộ; дое́хать / е́хать là đi 
bằng xe. Hỏi как дойти́ до…? cho chỗ có thể đi bộ và как дое́хать до…? cho nơi bạn sẽ đi tàu điện 
ngầm.
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